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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

              Lương Sơn, ngày          tháng 03 năm 2023 

  

Kính gửi:  Các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố 

Căn cứ Công văn số 22/CNTY-HCTH ngày 27/02/2023 của Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp TP Sông Công về việc phối hợp thực hiện công tác tiêm 

phòng cho đàn gia súc gia cầm năm 2023. 

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 17/2/2023 của UBND phường 

Lương Sơn về viếc Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 

2023. 

 Để thuận tiện trong việc tuyên truyền, vận động người chăn nuôi hưởng 

ứng tích cực việc tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn vật nuôi nhằm chủ động 

phòng một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm; giảm 

thiểu thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra và hạn chế tối đa các bệnh lây 

truyền từ động vật sang người có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng con 

người; đồng thời để thực hiện đúng tiến độ, đạt chỉ tiêu giao và có hiệu quả các 

nội dung trong Kế hoạch tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 1 năm 2023. UBND 

phường Lương Sơn đề nghị các tổ dân phố phối hợp thực hiện một số nội dung 

sau:  

1. Triển khai thực hiện đúng chính sách hỗ trợ vắc xin, công tiêm 

phòng cho đàn vật nuôi theo quy định và Tuyên truyền cho người chăn 

nuôi nắm được 

1.1. Chính sách hỗ trợ của tỉnh 

Chỉ hỗ trợ vắc xin tiêm phòng trên đàn lợn, gà. Cụ thể: 

a. Đối tượng được hỗ trợ vắc xin tiêm phòng 

Các trại giống của tỉnh và các cơ sở chăn nuôi nông hộ có quy mô dưới 10 

đơn vị vật nuôi (01 đơn vị vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi 

sống). 

b. Loại vắc xin được hỗ trợ 

+ Đối với đàn lợn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin Lở 

mồm long móng, Dịch tả, Tụ Dấu, Tai xanh trên đàn lợn trong diện tiêm. 

+ Đối với đàn gà: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin Cúm 



2 

gia cầm (không hỗ trợ cho đàn thủy cầm) trên đàn gà trong diện tiêm. 

1.2. Chính sách hỗ trợ của thành phố 

Chỉ hỗ trợ vắc xin tiêm phòng trên đàn trâu, bò, dê, chó, mèo và hỗ trợ 

công tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm. Cụ thể: 

a. Đối tượng được hỗ trợ  

Các cơ sở chăn nuôi nông hộ có quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi (01 đơn vị 

vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống). 

b. Hỗ trợ vắc xin 

+ Đối với đàn trâu, bò, dê, cừu: Ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí mua 

vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò, dê, cừu (20.800 đồng/liều) và Tụ huyết 

trùng trâu, bò trong diện tiêm (6.080 đồng/liều). 

+ Đối với đàn chó, mèo: Ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí mua vắc xin 

Dại chó, mèo là 6.000 đồng/liều. Số tiền mua vắc xin Dại chủ nuôi chó, mèo 

phải nộp là 7.965 đồng. 

Ngoài ra, chủ nuôi chó (không áp dụng với chủ nuôi mèo) nộp 9.000 đồng 

tiền mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó theo Công văn số 

25/BVTN/2023 ngày 13/01/2023 của Công ty Bảo Việt Thái Nguyên về việc 

triển khai BHTNDSCN năm 2023 (Thời hạn bảo hiểm: 01 năm. Mức trách 

nhiệm bảo hiểm trong trường hợp người đi tiêm phòng tối đa là 450.000 

đồng/người/vụ; trường hợp người chết: 10.000.000 đồng/người/vụ). 

Mức thu tiêm phòng Dại trên đàn chó là 19.715đ/con. 

Mức thu tiêm phòng Dại trên đàn mèo là 10.715đ/con. 

c. Hỗ trợ công tiêm phòng 

Ngân sách thành phố hỗ trợ tiền công tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm, vật 

nuôi; người chăn nuôi tự chi trả phần tiền công tiêm phòng còn lại, cụ thể: 

- Trên đàn lợn, dê, cừu: tiền công tiêm phòng là 2.900 đồng/mũi tiêm, 

thành phố hỗ trợ 1.450 đồng, người chăn nuôi tự chi trả 1.450 đồng. 

- Trên đàn trâu, bò: tiền công tiêm phòng là 4.600 đồng/mũi tiêm, thành 

phố hỗ trợ 2.300 đồng, người chăn nuôi tự chi trả 2.300 đồng. 

- Trên đàn chó, mèo: tiền công tiêm phòng là 5.500 đồng/mũi tiêm (trích lại 

UBND phường 4.500 đồng để chi trả tiền công cho người đi tiêm, BCĐ thành 

phố giữ lại 1.000 đồng để phục vụ công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, bảo 

quản vắc xin), thành phố hỗ trợ 2.750 đồng, người chăn nuôi tự chi trả 2.750 

đồng. 

- Trên đàn gia cầm: tiền công tiêm phòng là 350 đồng/mũi tiêm, thành phố 

hỗ trợ 175 đồng, người chăn nuôi tự chi trả 175 đồng. 
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2. Triển khai tiêm phòng 

Tiêm phòng tập trung, cuốn chiếu, dứt điểm từng tổ dân phố; đảm bảo 

100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh. 

Đối với tiêm phòng vắc xin Dại và tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò 

(nếu có), đề nghị các TDP tổ chức các điểm tiêm phòng tập trung nhằm đảm bảo 

các yêu cầu theo quy định. (Đối với đàn chó mèo và trâu bò) 

   Lịch tiêm phòng (có thể thay đổi phụ thuộc vào thời gian cung ứng một 

số loại vắc xin được tỉnh hỗ trợ) 

Tiêm phòng vắc xin dại chó: Tiêm đồng khởi ngày: 19/3/2023. 

(Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cung ứng vắc xin Dại vào ngày 

17/3/2023) 

Tiêm phòng đối với trâu, bò, lợn, gà: 

Tiêm phòng từ ngày 10/3/2023 đến hết ngày 10/4/2023, cụ thể: 

Lần 1: Tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn; Tụ dấu lợn; Tụ huyết trùng trâu, 

bò; Lở mồm long móng trâu, bò, dê. 

Lần 2: (tiêm cách lần 1 tối thiểu 01 tuần): Tiêm vắc xin Lở mồm long 

móng và vắc xin Tai xanh cho lợn (ưu tiên tiêm cho đàn nái và lợn đực giống; 

nếu nguồn vắc xin đảm bảo đủ số lượng sẽ tổ chức tiêm phòng cho cả đàn lợn 

thịt); Tiêm vắc xin Cúm gia cầm cho đàn gà; Tiêm phòng Viêm da nổi cục trâu, 

bò. 

UBND phường Lương Sơn đề nghị các tổ dân phố hoàn tất chứng từ thanh 

quyết toán (theo mẫu biểu) gửi về UBND phường theo Kế hoạch tiêm phòng gia 

súc gia cầm đợt 1 năm 2023 của UBND phường (trước ngày 25/04/2023). 

 

Nơi nhận: 

- ĐU-HĐND-UBND phường (B/c); 

- Các ông (bà) tổ trưởng TDP (T/h) 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Thị Lưu 

-  
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